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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

  Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc thi tiếng anh chuẩn đầu ra dành cho HSSV K16 – Đợt 4 (Đợt vét) 
 

Căn cứ kết quả thi các đợt 1, đợt 2, đợt 3 để tạo điều kiện cho một số HSSV chưa 

đạt kết quả chuẩn đầu ra kịp tiến độ tốt nghiệp, nay nhà trường thông báo kế hoạch thi đợt 

vét cụ thể như sau:  

1/ Thời gian thi: Thứ 3 ngày 02/07/2024 (1 ngày) 

- Ca 1:  

o Thời gian thi chính thức: 7g30’- 08g30’ 

o Thời gian có mặt: 7g00 

- Ca 2:  

o Thời gian thi chính thức: 08g30’ – 09g30’ 

o Thời gian có mặt: 08g00 

Chú ý: Thí sinh đến muộn sẽ không được vào phòng thi. Danh sách cụ thể từng ca 

thi đính kèm thông báo. 

 Hình thức thi: Thi online trên thiết bị di động Smartphone  

2/ Địa điểm thi:  

- Phòng A5.7 (Tầng 5, Khu A), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

- Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã 

Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

3/ Quy trình thi: 

1. HSSV tập trung vào phòng thi  

2. Giám thị kiểm tra:  Điện thoại là Smartphone, có tai nghe, có thẻ HSSV hoặc 

CCCD/CMND/Passport đúng gương mặt, tải sẵn app EnglishScore trong điện 

thoại, bỏ hết khẩu trang, kết nối wifi hoặc 3G sẵn sàng 

3. Ban giám thị dành 15 phút hướng dẫn cách làm bài thi, các em chỉ lắng nghe  

4. Thời gian làm bài thi chính thức 40 phút  

Chú ý: Em nào làm bài thi xong phải qua PHÒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ để kiểm 

tra kết quả đã được ghi lại trên hệ thống dashboard nếu không phải thi lại (vì có trường 

hợp các em quên nhập mã Connect code ) 

3/ Các thiết bị và giấy tờ HSSV cần mang khi dự thi: 

3.1  Về thiết bị: 
 

- Điện thoại Smartphone 

- Tai nghe có dây (để đảm bảo việc nghe được tốt hơn) 

- Cài sẵn phần mềm EnglishScore trên Smartphone 
 

3.2 Về giấy tờ tùy thân: 
 

HSSV sử dụng một trong các giấy tờ tùy thân sau: 
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- CCCD/CMND/Passport bản chính, còn hạn sử dụng. 

- Thông tin trên giấy tờ tùy thân không khớp với thông tin trên danh sách dự thi sẽ 

không được thi. 

- Thẻ HSSV (bản chính). Nếu mất hoặc thẻ bị mờ không thấy rõ thông tin thì thay 

bằng Giấy xác nhận hiện đang là HSSV của trường 

- Có mặt đúng giờ quy định. 

4/ Một số lưu ý khi HSSV làm bài: 

4.1 Một số yêu cầu: 

- Yêu cầu bắt buộc điền Mã tham gia dự thi "Enter a connect code"  

- Không được chụp màn hình, share màn hình trong quá trình làm bài thi  

- Nhập Số báo danh 

- Đuợc làm bài thi tối đa 03 lần (Lần 1 chưa đạt thì được làm lại lần 2, lần 3 nhưng 

phải có sự đồng ý của cán bộ check kết quả tại phòng thi) 

- Không được dừng bài thi với bất kỳ lý do nào  

- Liên hệ ban giám thị khi có xảy ra lỗi kỹ thuật  

- Khi làm bài thi xong và có kết quả đi thẳng vào phòng kiểm tra kết quả để kiểm tra 

và kí xác nhận trước khi về. 

4.2 Về các bước làm bài thi: 

Các em xem trong file đính kèm trong thông báo. 

Tên file: Core Skills - Step-by-Step Test Walkthrough - Model 1 

Em nào chưa có email cá nhân thì tạo sẵn trước khi vô thi. 

6/ Phân công trách nhiệm: 

- Khoa SP-ĐGKNN:  Nhân sự đầu mối của trường để liên hệ trao đổi công việc với 

đơn vị liên kết;  Hướng dẫn HSSV hoàn tất thủ tục dự thi; Tổ chức cho HSSV trong ngày 

thi. 

- Phòng Đào tạo: Chuẩn bị các thiết bị kết nối wifi đảm bảo hệ thống mạng hoạt 

động thông suốt quá trình thi 

- Phòng KHTC: Làm thủ tục thanh quyết toán với đơn vị liên kết. 

- Các khoa và GVCN: Nhắc nhở, đôn đốc các em theo dõi đến tham dự thi đúng thời 

gian. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo để kỳ thi diễn ra tốt 

đẹp ./. 

Nơi nhận:                     
- Cổng thông tin điện tử trường (VBĐT); 

- Các đơn vị theo phân công (VBĐT); 

- Lưu: VT, SP-ĐGKNN (2b). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

   Ths. Nguyễn Mạnh Hùng 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

 

DANH SÁCH DỰ THI TIẾNG ANH NGÀY 02/07/2024 

Kèm theo thông báo số 1272/TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 6 năm 2024  
 

STT 
Số Báo 

danh 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Ca thi Giờ thi 

Phòng 

thi 

Ghi 

chú 

1.  D001 Phạm Thái  An Nam  20/12/2007 TC ĐCN16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

2.  D002 Lương Quốc Trường  An  Nam  07/07/2005 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

3.  D003 Giang Công  Anh  Nam  11/03/2004 TC SCMT16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

4.  D004 Nguyễn Hà Phúc  Anh  Nam  29/11/2007 TC CBMA16C Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

5.  D005 Phạm Anh  Bằng Nam  21/06/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

6.  D006 Trần Lê Danh  Bình  Nam  28/10/2004 TC NVNH16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

7.  D007 Trần Văn  Boanh Nam  01/11/2004 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

8.  D008 Hoàng Xuân  Chính  Nam  17/06/2004 TC KTML16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

9.  D009 Phan Mạnh  Cường  Nam  24/10/2003 CĐ CNOT15C Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

10.  D010 Lê Quốc  Đại  Nam  28/03/2007 TC CNTT16B Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

11.  D011 Trương Vũ Thành  Đạt Nam  14/04/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

12.  D012 Phan Gia  Định  Nam  08/06/2005 CĐLT CNOT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

13.  D013 Lê Nguyễn Tấn  Đức Nam  22/12/2005 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

14.  D014 Nguyễn Sỹ Tùng  Dương  Nam  17/01/2007 TC KTML16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

15.  D015 Lê Hoàng  Duy  Nam  19/12/2005 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

16.  D016 Phạm Hương  Giang  Nữ  18/03/2007 TC NVNH16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

17.  D017 Nguyễn Bảo  Hân  Nữ  20/08/2007 TC CBMA16D Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  
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STT 
Số Báo 

danh 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Ca thi Giờ thi 

Phòng 

thi 

Ghi 

chú 

18.  D018 Nguyễn Minh  Hiển Nam  13/09/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

19.  D019 Nguyễn Hoàng Minh  Hiếu Nam  16/08/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

20.  D020 Nguyễn Minh  Hiếu  Nam  20/11/2004 CĐ CNOT16C Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

21.  D021 Nguyễn Huy  Hoàng Nam  29/10/2003 CĐ CNOT15C Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

22.  D022 Nguyễn Trần Ngọc  Hoàng Nam  08/10/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

23.  D023 Lê Gia  Hoàng  Nam  19/12/2003 CĐ CNOT15B Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

24.  D024 Ngô Việt  Hoàng  Nam  17/01/2002 CĐ QTKS16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

25.  D025 Bùi Hồ Phi  Hùng Nam  25/12/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

26.  D026 Phan Trung  Hưng Nam  27/12/2002 COT14CĐ3B Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

27.  D027 Đỗ Ngọc  Huy Nam  07/12/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

28.  D028 Phạm Quốc  Huy Nam  29/01/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

29.  D029 Trần Nhật  Huy Nam  13/09/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

30.  D030 Hoàng Quang  Huy  Nam  03/04/2003 CĐ ĐCN15A Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

31.  D031 Trương Phúc  Khang Nam  24/12/2005 CĐLT ĐCN17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

32.  D032 Vương Hoàng  Khôi Nam  15/12/2005 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

33.  D033 Lê Anh Tuấn  Kiệt  Nam  02/12/2007 TC CNOT16B Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

34.  D034 Hàn Anh  Lâm  Nam  23/01/2005 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

35.  D035 Phan Như Hoàng  Liên  Nữ  14/11/2007 TC QTKS16B Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

36.  D036 Võ Hoài  Nam  Nam  24/12/2004 CĐLT CNTT17 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

37.  D037 Hoàng  Nghĩa Nam  10/06/2007 TC KTML16 Ca 1 7g30'-8g30' A5.7  

38.  D038 Nguyễn Trọng  Nghĩa Nam  30/09/2007 TC CBMA16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

39.  D039 Nguyễn Văn  Nhân  Nam  13/06/2005 CĐLT CNTT17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

40.  D040 Võ Thành  Nhân  Nam  01/11/2004 CĐ CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

41.  D041 Võ Hà Hiếu  Nhẫn  Nam  03/06/2004 CĐ CNTT16A  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

42.  D042 Đỗ Tấn  Phát  Nam  10/10/2007 TC CBMA16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

43.  D043 Nguyễn Lê Nhật  Phong  Nam  10/06/2006 TC CNTT16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  
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STT 
Số Báo 

danh 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Ca thi Giờ thi 

Phòng 

thi 

Ghi 

chú 

44.  D044 Đào Trương Hồng  Phúc Nữ  20/08/2007 TC QTKS16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

45.  D045 Ngô Văn  Phúc Nam  22/07/2004 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

46.  D046 Đoàn Quốc  Quân Nam  28/11/2007 TC KTML16  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

47.  D047 Lê Trương  Quân Nam  04/08/2004 CĐ CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

48.  D048 Vũ Minh  Quang  Nam  11/01/2007 TC QTKS16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

49.  D049 Nguyễn Khoan Trà  Quý Nam  09/03/2004 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

50.  D050 Nguyễn Hoàng  Quyền  Nam  31/01/2005 CĐLT CNTT17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

51.  D051 Nguyễn Minh  Quyền  Nam  30/08/2004 CĐ CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

52.  D052 Hoàng  Quỳnh  Nam  08/01/2004 CĐ CNOT16A  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

53.  D053 Tô Thành  Tài  Nam  04/07/2004 CĐ CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

54.  D054 Nguyễn Hồ Thông  Thái  Nam  06/01/2002 CĐ CNOT15C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

55.  D055 Nguyễn Mậu  Thân  Nam  21/08/2004 CĐLT CNOT17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

56.  D056 Lê Quốc  Thắng Nam  22/03/2003 CĐ CNOT15C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

57.  D057 Nguyễn Xuân  Thắng  Nam  17/10/2003 CĐ KTML15A  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

58.  D058 Trần Duy Nhật  Thanh  Nam  08/12/2005 CĐLT KTML17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

59.  D059 Bùi Thị Phương  Thảo  Nữ  15/12/2007 TC QTKS16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

60.  D060 Đặng Ngọc  Thiện  Nam  02/06/2007 TC CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

61.  D061 Lê Quốc  Thịnh  Nam  18/09/2007 TC CNOT16B  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

62.  D062 Đinh Nhật  Thuận Nam  02/11/2005 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

63.  D063 Huỳnh Văn  Tình  Nam  17/10/2007 TC NVNH16  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

64.  D064 Đinh Trường Danh  Toại Nam  22/09/2005 CĐLT CNOT17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

65.  D065 Nguyễn Phạm Bích  Trâm  Nữ  17/07/2007 TC NVNH16  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

66.  D066 Nguyễn Nhất Đoan  Trang  Nữ  02/04/2007 TC QTKS16A  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

67.  D067 Mai Thiên  Triệu  Nam  20/06/2003 CĐ CNOT16C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

68.  D068 Đinh Văn  Trọng Nam  22/08/2005 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

69.  D069 Châu Quốc Trọng  Nam  29/09/2003 CĐ CNOT15C  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  
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STT 
Số Báo 

danh 
Họ đệm Tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Ca thi Giờ thi 

Phòng 

thi 

Ghi 

chú 

70.  D070 Đỗ Trương Xuân  Trúc Nữ  30/12/2004 TC KTDN16  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

71.  D071 Nguyễn Quốc  Trung  Nam  30/08/2007 TC KTML16  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

72.  D072 Nguyễn Thanh  Tùng Nam  12/11/2005 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

73.  D073 Nguyễn Hoàng  Tùng  Nam  23/08/2004 CĐLT CNTT17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

74.  D074 Nguyễn Mai Thanh  Tùng  Nam  15/07/1999 CĐ ĐCN15A  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  

75.  D075 Trần Nhật  Vỹ Nam  25/01/2005 CĐLT ĐCN17  Ca 2  8g30'-9g30' A5.7  
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